
ID Task
Mode

Task Name Duration Start Finish

1 1 Thi công hoàn thiện nhà phố 166 days? Mon 8/14/23 Thu 2/22/24
2 1.1 Thi công hoàn thiện Fitout 154 days? Mon 8/14/23 Thu 2/8/24
3 1.1.1 Thi công điện 15 days Mon 8/14/23 Wed 8/30/23
4 1.1.1.1 Thi công Making điện tầng hầm, trệt 1 day Mon 8/21/23 Mon 8/21/23
5 1.1.1.2 Thi công making tường trần tầng lửng và 1 1 day Mon 8/14/23 Mon 8/14/23
6 1.1.1.3 Thi công Making tường trần tầng 2 và 3 1 day Thu 8/17/23 Thu 8/17/23
7 1.1.1.4 Thi công Making tường trần tầng 4 và 5 1 day Mon 8/21/23 Mon 8/21/23
8 1.1.1.5 Thi công cắt đục tường tầng hầm, trệt 3 days Tue 8/22/23 Thu 8/24/23
9 1.1.1.6 Thi công cắt đục tường tầng lửng và 1 3 days Tue 8/15/23 Thu 8/17/23
10 1.1.1.7 Thi công cắt đục tường tầng 2 và 3 3 days Thu 8/17/23 Sat 8/19/23
11 1.1.1.8 Thi công cắt đục tường tầng 4 3 days Mon 8/21/23 Wed 8/23/23
12 1.1.1.9 Thi công kéo dây điện tầng lửng, 1 2 days Mon 8/21/23 Tue 8/22/23
13 1.1.1.10 Thi công kéo dây điện tầng 2, 3 2 days Wed 8/23/23 Thu 8/24/23
14 1.1.1.11 Thi công kéo dây điện tầng 4 2 days Fri 8/25/23 Sat 8/26/23
15 1.1.1.12 Thi công kéo dây điện tầng trệt, hầm 3 days Mon 8/28/23 Wed 8/30/23
16 1.1.2 Thi công Điện lạnh 18 days Thu 8/17/23 Wed 9/6/23
17 1.1.2.1 Thi công đường ống đồng, nước ngưng tầng lửng

và 1
1 day Thu 8/17/23 Thu 8/17/23

18 1.1.2.2 Thi công đường ống đồng, nước ngưng tầng 2, 3 1 day Fri 8/18/23 Fri 8/18/23
19 1.1.2.3 Thi công đường ống đồng, nước ngưng 4, 5 1 day Sat 8/19/23 Sat 8/19/23
20 1.1.2.4 Thi công đường ống gió tầng lửng và 1 2 days Mon 8/21/23 Tue 8/22/23
21 1.1.2.5 Thi công đường ống gió tầng 2, 3 2 days Wed 8/23/23 Thu 8/24/23
22 1.1.2.6 Thi công đường ống gió tầng 4 2 days Fri 8/25/23 Sat 8/26/23
23 1.1.2.7 Thi công lắp đặt cục lạnh âm trần 2 days Tue 9/5/23 Wed 9/6/23
24 1.1.2.8 Thi công lắp đặt bộ chia ống đồng các tầng 2 days Tue 9/5/23 Wed 9/6/23
25 1.1.3 Thi công trần thạch cao 36 days? Mon 9/4/23 Sat 10/14/23
26 1.1.3.1 Thi công xương trần tầng trệt, lửng, 1 5 days Mon 9/4/23 Fri 9/8/23
27 1.1.3.2 Thi công xương trần tầng 2,3 3 days Sat 9/9/23 Tue 9/12/23
28 1.1.3.3 Thi công xương trần tầng 4 3 days Wed 9/13/23 Fri 9/15/23
29 1.1.3.4 Thi công bắn tấm hoàn thiện tầng trệt, lửng, 1 4 days Sat 9/16/23 Wed 9/20/23
30 1.1.3.5 Thi công bắn tấm hoàn thiện tầng 2, 3 2 days Thu 9/21/23 Fri 9/22/23
31 1.1.3.6 Thi công bắn tấm hoàn thiện tầng 4 2 days Sat 9/23/23 Mon 9/25/23
32 1.1.3.7 Thi công bắn tấm inox trần tầng 4 3 days Tue 9/26/23 Thu 9/28/23
33 1.1.3.8 Thi công trần sao phòng Karaoke tầng 4 3 days Thu 10/12/23 Sat 10/14/23
34 1.1.4 Thi công dây mạng, dây tín hiệu, dây báo cháy 13 days Wed 8/16/23 Wed 8/30/23
35 1.1.4.1 Thi công cắt dục chôn ống âm trần tường lầu lửng, 11 day Wed 8/16/23 Wed 8/16/23
36 1.1.4.2 Thi công cắt dục chôn ống âm trần tường lầu 2, 3 1 day Thu 8/17/23 Thu 8/17/23
37 1.1.4.3 Thi công cắt dục chôn ống âm trần tường lầu 4 1 day Mon 8/28/23 Mon 8/28/23
38 1.1.4.4 Thi công kéo dây về tủ chính 3 days Mon 8/28/23 Wed 8/30/23
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39 1.1.5 Chống thấm nhà vệ sinh các tầng 16 days Fri 9/15/23 Tue 10/3/23
40 1.1.6 Thi công ốp lát 18 days Wed 9/20/23 Tue 10/10/23
41 1.1.6.1 Thi công ốp lát WC tầng trệt 3 days Wed 9/20/23 Fri 9/22/23
42 1.1.6.2 Thi công ốp lát WC tầng lửng 3 days Sat 9/23/23 Tue 9/26/23
43 1.1.6.3 Thi công ốp lát WC tầng 1 3 days Wed 9/27/23 Fri 9/29/23
44 1.1.6.4 Thi công ốp lát WC tầng 2 3 days Sat 9/30/23 Tue 10/3/23
45 1.1.6.5 Thi công ốp lát WC tầng 3 3 days Wed 10/4/23 Fri 10/6/23
46 1.1.6.6 Thi công ốp lát WC tầng 4 3 days Sat 10/7/23 Tue 10/10/23
47 1.1.7 Thi công cán nền 14 days Fri 10/20/23 Sat 11/4/23
48 1.1.7.1 Thi công cán nền chống thấm sân thượng 2 days Fri 10/20/23 Sat 10/21/23
49 1.1.7.2 Thi công cán nền phòng tầng 4 2 days Mon 10/23/23 Tue 10/24/23
50 1.1.7.3 Thi công cán nền phòng tầng 3 2 days Wed 10/25/23 Thu 10/26/23
51 1.1.7.4 Thi công cán nền phòng tầng 2 2 days Fri 10/27/23 Sat 10/28/23
52 1.1.7.5 Thi công cán nền phòng tầng 1 2 days Mon 10/30/23 Tue 10/31/23
53 1.1.7.6 Thi công cán nền phòng tầng lửng 2 days Wed 11/1/23 Thu 11/2/23
54 1.1.7.7 Thi công cán nền phòng tầng trệt 2 days Fri 11/3/23 Sat 11/4/23
55 1.1.8 Thi công lát gạch 53 days? Wed 10/25/23 Mon 12/25/23
56 1.1.8.1 Thi công lát gạch sàn phòng Kara, phòng Gym 2 days Wed 10/25/23 Thu 10/26/23

57 1.1.8.2 Thi công ốp gạch tầng lửng phòng làm việc 3 days Fri 11/3/23 Mon 11/6/23
58 1.1.8.3 Thi công ốp gạch tầng trệt bếp 3 days Tue 11/7/23 Thu 11/9/23
59 1.1.8.4 Thi công ốp gạch tầng trệt sảnh thang máy + 

phòng khách + sảnh chờ
3 days Fri 12/22/23 Mon 12/25/23

60 1.1.8.5 Thi công ốp lát gạch sân thượng 5 days Mon 11/20/23 Fri 11/24/23
61 1.1.9 Thi công lát gạch trang trí 78 days Fri 11/10/23 Thu 2/8/24
62 1.1.9.1 Thi công ốp gạch thảm trang trí tầng 4 4 days Sat 11/25/23 Wed 11/29/23
63 1.1.9.2 Thi công ốp gạch thảm trang trí tầng tầng 3 3 days Sat 12/2/23 Tue 12/5/23

64 1.1.9.3 Ốp gạch thảm trang trí lầu 1 3 days Sat 12/16/23 Tue 12/19/23
65 1.1.9.4 Thi công ốp gạch thảm trang trí tầng lửng phòng 

làm việc
7 days Mon 12/25/23 Mon 1/1/24

66 1.1.9.5 Thi công ốp gạch sảnh thang máy tầng lửng 4 days Wed 1/31/24 Sat 2/3/24
67 1.1.9.6 Thi công ốp gạch thảm tầng trệt 7 days Wed 1/31/24 Wed 2/7/24
68 1.1.9.7 Ốp gạch trang trí phòng bếp 2 days Fri 11/10/23 Sat 11/11/23
69 1.1.9.8 Ngạch cửa phòng 3 days Fri 11/10/23 Mon 11/13/23
70 1.1.10 Thi công lót sàn gỗ 17 days Mon 10/23/23 Fri 11/10/23
73 1.1.11 Sơn nước bên trong 29 days? Sat 9/16/23 Thu 10/19/23
78 1.1.12 Thi công hoàn thiện bậc cầu thang 56 days Thu 11/30/23 Fri 2/2/24
79 1.1.12.1 Thi công ốp bậc gỗ + đá cầu thang lầu 4 4 days Thu 11/30/23 Mon 12/4/23
80 1.1.12.2 Thi công vách trang trí cầu thang lầu 4 3 days Tue 12/5/23 Thu 12/7/23
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ID Task
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81 1.1.12.3 Thi công ốp bậc gỗ + đá cầu thang lầu 3 4 days Wed 12/6/23 Sat 12/9/23
82 1.1.12.4 Thi công vách trang trí cầu thang lầu 3 3 days Mon 12/11/23 Wed 12/13/23
83 1.1.12.5 Thi công ốp bậc gỗ + đá cầu thang lầu 2 4 days Wed 12/20/23 Sat 12/23/23
84 1.1.12.6 Thi công vách trang trí cầu thang lầu 2 3 days Mon 12/25/23 Wed 12/27/23
85 1.1.12.7 Thi công ốp bậc gỗ + đá cầu thang lầu 1 4 days Tue 1/2/24 Fri 1/5/24
86 1.1.12.8 Thi công vách trang trí cầu thang lầu 1 3 days Sat 1/6/24 Tue 1/9/24
87 1.1.12.9 Thi công ốp bậc gỗ + đá cầu thang lầu lửng 4 days Wed 1/10/24 Sat 1/13/24
88 1.1.12.10 Thi công vách trang trí cầu thang lầu lửng 3 days Mon 1/15/24 Wed 1/17/24
89 1.1.12.11 Thi công ốp bậc gỗ + đá cầu thang lầu trệt 4 days Mon 1/15/24 Thu 1/18/24
90 1.1.12.12 Thi công vách trang trí cầu thang lầu trệt 3 days Fri 1/19/24 Mon 1/22/24
91 1.1.12.13 Thi công ốp tay nắm 5 days Tue 1/23/24 Sat 1/27/24
92 1.1.12.14 Thi công gắn đèn led bậc cầu thang + tay nắm 5 days Mon 1/29/24 Fri 2/2/24
93 1.1.13 Thi công cửa đi lại 33 days? Wed 10/18/23 Fri 11/24/23
94 1.1.13.1 Thi công cửa đi lại tầng hầm 1 day? Wed 10/18/23 Wed 10/18/23
95 1.1.13.2 Thi công cửa xếp phòng ăn 3 days Tue 11/21/23 Thu 11/23/23
96 1.1.13.3 Cửa lùa 2 cánh phòng làm việc 1 day? Wed 10/18/23 Wed 10/18/23
97 1.1.13.4 Cửa đi các phòng 2, 3, 4, 5 10 days Tue 11/14/23 Fri 11/24/23
98 1.1.13.5 Cửa vệ sinh 10 days Tue 11/14/23 Fri 11/24/23
99 1.1.13.6 Cửa lùa 2 cánh 1 day? Wed 10/18/23 Wed 10/18/23
100 1.1.13.7 Cửa mở 1 cánh tầng thượng 2 days Wed 10/18/23 Thu 10/19/23
101 1.1.13.8 Gắn khoá các cửa đi 1 day? Wed 10/18/23 Wed 10/18/23
102 1.1.14 Thi công lắp đặt đèn âm trần 30 days Tue 9/26/23 Sun 10/29/23
103 1.1.14.1 Thi công khoét lỗ đèn âm trần 3 days Tue 9/26/23 Thu 9/28/23
104 1.1.14.2 Thi công lắp đặt đèn âm trần 3 days Fri 10/20/23 Mon 10/23/23
105 1.1.14.3 Thi công gắn nguồn đèn led âm trần 2 days Tue 10/24/23 Wed 10/25/23
106 1.1.14.4 Thi công đèn led âm trần 1 day Thu 10/26/23 Thu 10/26/23
107 1.1.15 Cánh kính tủ 18 days? Fri 11/24/23 Thu 12/14/23
110 1.2 Thi công hoàn thiện nội thất 91 days? Thu 11/9/23 Thu 2/22/24
111 1.2.1 Nội thất tầng trệt A Tuấn Anh 89 days? Thu 11/9/23 Tue 2/20/24
112 1.2.1.1 Đo nội thất tầng trệt 1 day Thu 11/9/23 Thu 11/9/23
113 1.2.1.2 Phòng Bếp 11 days Fri 11/10/23 Wed 11/22/23
125 1.2.1.3 WC trệt 3 days Sat 11/25/23 Tue 11/28/23
126 1.2.1.3.1 Tủ lavabo 2 days Sat 11/25/23 Mon 11/27/23
127 1.2.1.3.2 Gương soi WC 1 day Tue 11/28/23 Tue 11/28/23
128 1.2.1.4 Phòng Khách 11 days Thu 2/8/24 Tue 2/20/24
129 1.2.1.4.1 Vách trang trí tivi 6 days Thu 2/8/24 Wed 2/14/24
130 1.2.1.4.2 Gương trang trí 2 days Thu 2/15/24 Fri 2/16/24
131 1.2.1.4.3 Vách trang trí sofa 6 days Thu 2/8/24 Wed 2/14/24
132 1.2.1.4.4 Vách bàn thờ 5 days Thu 2/15/24 Tue 2/20/24
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ID Task
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Task Name Duration Start Finish

133 1.2.1.4.5 Tủ tivi 1 day Thu 2/8/24 Thu 2/8/24
134 1.2.1.5 Sảnh thang máy 81 days? Thu 11/9/23 Sat 2/10/24
135 1.2.1.5.1 Vách đá trang trí sảnh thang máy 1 day? Thu 2/8/24 Thu 2/8/24
136 1.2.1.5.2 Vách gỗ trang trí sảnh thang máy 1 day? Fri 2/9/24 Fri 2/9/24
137 1.2.1.5.3 Gương trang trí bàn console 1 day? Sat 2/10/24 Sat 2/10/24
138 1.2.1.5.4 Bàn console 1 day? Sat 2/10/24 Sat 2/10/24
139 1.2.1.5.5 <New Task>
140 1.2.1.5.6 Trần gương trang trí sảnh thang máy 1 day? Thu 11/9/23 Thu 11/9/23
141 1.2.2 Nội thất tầng lửng A Sáng 25 days Tue 1/2/24 Tue 1/30/24
142 1.2.2.1 Hành lang 5 days Thu 1/25/24 Tue 1/30/24
143 1.2.2.1.1 Vách đá trang trí 2 days Thu 1/25/24 Fri 1/26/24
144 1.2.2.1.2 Vách gỗ trang trí sảnh thang máy 2 days Sat 1/27/24 Mon 1/29/24
145 1.2.2.1.3 Amchair 1 day Tue 1/30/24 Tue 1/30/24
146 1.2.2.1.4 Side tap 1 day Tue 1/30/24 Tue 1/30/24
147 1.2.2.1.5 Trần gương trang trí 1 day Tue 1/30/24 Tue 1/30/24
148 1.2.2.2 Phòng làm việc 9 days Tue 1/2/24 Thu 1/11/24
149 1.2.2.2.1 Vách trang trí 2 bên bàn 4 days Tue 1/2/24 Fri 1/5/24
150 1.2.2.2.2 Tủ sách 3 days Sat 1/6/24 Tue 1/9/24
151 1.2.2.2.3 Vách trang trí 2 bên tranh đá 3 days Tue 1/2/24 Thu 1/4/24
152 1.2.2.2.4 Tranh đá 3 days Fri 1/5/24 Mon 1/8/24
153 1.2.2.2.5 Vách kính bên hông 1 day Tue 1/9/24 Tue 1/9/24
154 1.2.2.2.6 Bàn làm việc 2 days Wed 1/10/24 Thu 1/11/24
155 1.2.2.2.7 Ghế bàn làm việc 1 day Wed 1/10/24 Wed 1/10/24
156 1.2.3 Tầng 1 A Tuấn Anh 24 days? Tue 12/5/23 Mon 1/1/24
187 1.2.4 Tầng 2 A Sáng 22 days? Sat 12/9/23 Wed 1/3/24
213 1.2.5 Tầng 3 A Tuấn Anh 18 days Tue 11/21/23 Mon 12/11/23
214 1.2.5.1 Sảnh thang máy 5 days Wed 12/6/23 Mon 12/11/23
215 1.2.5.1.1 Vách trang trí sảnh thang máy 3 days Wed 12/6/23 Fri 12/8/23
216 1.2.5.1.2 Amchair + side tab 1 day Sat 12/9/23 Sat 12/9/23
217 1.2.5.1.3 Trần gương trang trí 2 days Sat 12/9/23 Mon 12/11/23
218 1.2.5.1.4 Tủ console 1 day Sat 12/9/23 Sat 12/9/23
219 1.2.5.2 Phòng ngủ khách 10 days Tue 11/21/23 Fri 12/1/23
220 1.2.5.2.1 Vách trang trí đầu giường 4 days Tue 11/21/23 Fri 11/24/23
221 1.2.5.2.2 Vách tivi 4 days Tue 11/21/23 Fri 11/24/23
222 1.2.5.2.3 Tủ áo 3 days Sat 11/25/23 Tue 11/28/23
223 1.2.5.2.4 Giường ngủ 1 day Wed 11/29/23 Wed 11/29/23
224 1.2.5.2.5 Tap đầu giường 1 day Thu 11/30/23 Thu 11/30/23
225 1.2.5.2.6 Bàn trang điểm + ghế trang điểm 1 day Thu 11/30/23 Thu 11/30/23
226 1.2.5.2.7 Gương soi 1 day Fri 12/1/23 Fri 12/1/23
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227 1.2.5.2.8 Tủ tivi thấp 1 day Thu 11/30/23 Thu 11/30/23
228 1.2.5.2.9 Amchair + bàn tap 1 day Thu 11/30/23 Thu 11/30/23
229 1.2.5.3 WC phòng ngủ khách 5 days Sat 11/25/23 Thu 11/30/23
232 1.2.5.4 Phòng Spa 12 days Tue 11/21/23 Mon 12/4/23
233 1.2.5.4.1 Ốp đá trang trí tường xung quanh 3 days Tue 11/21/23 Thu 11/23/23
234 1.2.5.4.2 Ốp đá trang trí bồn tắm + bậc thang 3 days Fri 11/24/23 Mon 11/27/23
235 1.2.5.4.3 Vách trang trí bồn tắm gỗ + đá 6 days Tue 11/28/23 Mon 12/4/23
236 1.2.5.4.4 Vách gỗ + đá đen trang trí tủ gội đầu 4 days Tue 11/21/23 Fri 11/24/23
237 1.2.5.4.5 Tủ đứng P. Spa 3 days Sat 11/25/23 Tue 11/28/23
238 1.2.5.4.6 Hệ tủ gội đầu 3 days Sat 11/25/23 Tue 11/28/23
239 1.2.5.4.7 Ốp gỗ phòng Sauna 5 days Fri 11/24/23 Wed 11/29/23
240 1.2.5.4.8 Bộ gương soi đôi khung inox 2 days Wed 11/29/23 Thu 11/30/23
241 1.2.5.4.9 Lắp đặt hệ thống hoàn thiện phòng Sauna 2 days Thu 11/30/23 Fri 12/1/23
242 1.2.6 Tầng 4 A Sáng 20 days Fri 11/10/23 Sat 12/2/23
243 1.2.6.1 Phòng Lougne 20 days Fri 11/10/23 Sat 12/2/23
244 1.2.6.1.1 Hệ vách trang trí 3 days Thu 11/30/23 Sat 12/2/23
245 1.2.6.1.2 Vách trang trí 3 days Fri 11/10/23 Mon 11/13/23
246 1.2.6.1.3 Quầy bar dưới + mặt đá + ghế 5 days Tue 11/14/23 Sat 11/18/23
247 1.2.6.1.4 Kính ốp tường phòng Gym 2 days Tue 11/14/23 Wed 11/15/23
248 1.2.6.1.5 Tủ kệ rượu 2 days Mon 11/20/23 Tue 11/21/23
249 1.2.6.1.6 Ghế Amchair + sidetap 1 day Wed 11/22/23 Wed 11/22/23
250 1.2.6.2 Phòng Karaoke 13 days Fri 11/10/23 Fri 11/24/23
258 1.2.7 Sân Thượng 2 days? Thu 11/9/23 Fri 11/10/23
261 1 day? Thu 11/9/23 Thu 11/9/23
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